
ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I – KHỐI 12
Môn: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
Năm học: 2025 - 2026
IV/ ĐÁP ÁN
Phần I: (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	13
	B

	2
	C
	14
	D

	3
	C
	15
	B

	4
	C
	16
	C

	5
	B
	17
	D

	6
	C
	18
	D

	7
	A
	19
	C

	8
	D
	20
	B

	9
	B
	21
	B

	10
	A
	22
	B

	11
	C
	23
	A

	12
	C
	24
	B



Phần II: 
Điểm tối đa của 01 câu là 1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp
 án
	Gợi ý trả lời

	1
	a
	Đ
	a) Gia nhập WTO là biểu hiện của hình thức hội nhập toàn cầu. Đúng, đây là hình thức hội nhập toàn cầu.

	
	b
	S
	b) Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ là phù hợp với dịch vụ thu ngoại tệ. Sai, đây là hoạt động thương mại quốc tế.

	
	c
	Đ
	c) GDP tăng trưởng cao, xuất khẩu đạt tỷ trọng lớn có nguyên nhân từ chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam. Đúng, hội nhập kinh tế đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

	
	d
	S
	d) Năm 2023, GDP của Việt Nam tăng thêm khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ tương ứng với mức tăng 6,5%. Sai, 4.000 tỷ đô la Mỹ là tổng sản phẩm trong nước năm 2023.

	2
	a
	Đ
	a) Công ty X có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho chị M vì chị đã gắn bó với công ty được 10 năm. Đúng, vì doanh nghiệp sa thải người lao động do yếu tố khách quan chứ không phải do yếu tố chủ quan của người lao động vì vậy doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ cho người lao động điều này phù hợp với quy định của pháp luật cũng như góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn.

	
	b
	Đ
	b) Với 10 năm tham gia bảo hiểm xã hội, chị M chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp, chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Đúng, 10 năm đóng bảo hiểm chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí.

	
	c
	Đ
	c) Một số gia đình quyết định từ bỏ thuê người giúp việc để sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình. Đúng, việc này góp phần tiết kiệm thu chi trong gia đình

	
	d
	S
	d) Đánh giá đúng nhu cầu của thị trường về dịch vụ giúp việc theo giờ là bước xác định chiến lược kinh doanh của chị M. Sai, đây là bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.

	3
	a
	S
	a) Các bạn sinh viên đã xác định mục tiêu kinh doanh là khởi nghiệp mở quán cafê. Sai, mục tiêu kinh doanh ở đây là tăng thu nhập để giúp đỡ bố mẹ và trang trải chi phí học tập

	
	b
	Đ
	b) Việc xác định đối tượng khách hàng chính là các bạn sinh viên thể hiện bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. Đúng, ở đây đối tượng khách hàng chính các bạn đang hướng tới là các bạn sinh viên

	
	c
	Đ
	c) Chưa phân tích đúng điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh và chưa có chiến lược kinh doanh bài bản là nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh thất bại. Đúng, ở đây các bạn sinh viên đã phân tích chưa đúng điều kiện kinh doanh, khi kinh doanh lại chưa có chiến lược bài bản, rõ ràng 

	
	d
	Đ
	d) Việc kinh doanh khởi nghiệp và đi làm thêm là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình của các bạn sinh viên. Đúng, thông qua hoạt động này giúp các bạn sinh viên có kế hoạch cụ thể trong chi tiêu tài chính.

	4
	a
	Đ
	a) Sản xuất các sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng vừa thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp vừa là bước xác định chiến lược kinh doanh của công ty Y. Đúng, đây là thể hiện trách nhiệm kinh tế, đồng thời nó cũng là chiến lược trong sản xuất kinh doanh của công ty.

	
	b
	S
	b) Việc chú trọng chăm sóc sức khỏe cho người lao động là trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp. Sai, đây là trách nhiệm kinh tế tế của doanh nghiệp.

	
	c
	S
	c) Đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Sai, đây là trách nhiệm kinh tế tế của doanh nghiệp.

	
	d
	Đ
	d) Bà H quyết định chuyển đổi công ty thành công ty cổ phần nhằm thu hút thêm nguồn lực tài chính là bước xác định chiến lược kinh doanh của công ty. Đúng, đây là chiến lược mở rộng công ty tiến tới mở rộng sản xuất kinh doanh.

	5
	a
	S
	a) Gia nhập WTO là biểu hiện của hình thức hội nhập khu vực. Sai, đây là hình thức hội nhập toàn cầu.

	
	b
	S
	b) Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ là phù hợp với hoạt động đầu tư quốc tế. Sai, đây là hoạt động thương mại quốc tế.

	
	c
	Đ
	c) GDP tăng trưởng cao, xuất khẩu đạt tỷ trọng lớn có nguyên nhân từ chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam. Đúng, hội nhập kinh tế đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

	
	d
	S
	d) Năm 2023, GDP của Việt Nam tăng 6,5% tương ứng với mức tăng khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ. Sai, 4.000 tỷ đô la Mỹ là tổng sản phẩm trong nước năm 2023.

	6
	a
	Đ
	a) Chị M được hưởng trợ cấp thôi việc từ công ty X vừa thể hiện trách nhiệm kinh tế vừa thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Đúng, vì doanh nghiệp sa thải người lao động do yếu tố khách quan chứ không phải do yếu tố chủ quan của người lao động vì vậy doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ cho người lao động điều này phù hợp với quy định của pháp luật cũng như góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn.

	
	b
	S
	b) Sau 10 năm đóng bảo hiểm xã hội ngoài trợ cấp thất nghiệp chị M đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng. Sai, 10 năm đóng bảo hiểm chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí.

	
	c
	Đ
	c) Một số công nhân tận dụng thời gian nhàn dỗi để tham gia làm thêm cho chị M là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình. Đúng, thông qua việc làm thêm này góp phần bổ sung vào nguồn thu nhập cho gia đình.

	
	d
	Đ
	d) Chị M xác định ý tưởng kinh doanh đó là loại hình dịch vụ giúp việc theo giờ. Đúng, đây là ý tưởng kinh doanh của chị M

	7
	a
	S
	a) Thông qua việc khởi nghiệp để có thêm thu nhập giúp bố mẹ và trang trải chi phí học tập là bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. Sai, đây là bước xác định mục tiêu kinh doanh.

	
	b
	Đ
	b) Chỉ hướng tới đối tượng sinh viên khi tiến hành kinh doanh là chưa phân tích đầy đủ các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. Đúng, vì nếu chỉ hướng tới đối tượng là các bạn sinh viên sẽ không giúp mở rộng được thị trường

	
	c
	S
	c) Nguyên nhân thất bại của nhóm các bạn sinh viên bắt nguồn từ việc thiếu vốn để duy trì quán và cạnh tranh với các đối thủ. Sai, nguyên nhân là các bạn sinh viên chưa phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh và chưa có chiến lược kinh doanh bài bản.

	
	d
	Đ
	d) Việc kinh doanh khởi nghiệp và đi làm thêm là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình của các bạn sinh viên. Đúng, thông qua hoạt động này giúp các bạn sinh viên có kế hoạch cụ thể trong chi tiêu tài chính.

	8
	a
	Đ
	a) Sản xuất các sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng vừa là trách nhiệm xã hội vừa là chiến lược kinh doanh của công ty Y. Đúng, đây là thể hiện trách nhiệm kinh tế, đồng thời nó cũng là chiến lược trong sản xuất kinh doanh của công ty.

	
	b
	S
	b) Việc tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho công nhân là trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp. Sai, đây là trách nhiệm kinh tế tế của doanh nghiệp.

	
	c
	Đ
	c) Đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Sai, đây là trách nhiệm kinh tế tế của doanh nghiệp.

	
	d
	Đ
	d) Bà H quyết định huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài để mở rộng công ty là bước xác định chiến lược kinh doanh của công ty. Đúng, đây là chiến lược mở rộng công ty tiến tới mở rộng sản xuất kinh doanh.


III. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu:
	Gợi ý trả lời
	Điểm

	Câu 1

	- Các bước lập kế hoạch kinh doanh mà vợ chồng anh H đã thực hiện gồm
+ Xác định ý tưởng kinh doanh: Vợ chồng anh H xác định ý tưởng là kinh doanh rau sạch
+ Phân tích các điều kiện kinh doanh: Vợ chồng anh H nhận thấy nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân tăng cao
+ Xác định chiến lược kinh doanh: Trong quá trình kinh doanh, vợ chồng anh H luôn thực hiện cma kết về chất lượng hành hóa. Chủ động xây dựng vùng nguyên liệu an toàn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh,…
	1 điểm

	Câu 2

	- Doanh nghiệp X thực hiện tốt trách nhiệm kinh tế và pháp lý thể hiện ở các nội dung sau
+ Trách nhiệm kinh tế: Doanh nghiệp đã góp phần vào việc giải quyết việc làm cho người lao động, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại hiệu quả, tạo ra lợi nhuận
+ Trách nhiệm pháp lý: Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nộp thuế và đóng góp vào ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật
- Ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội
+ Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm kinh tế và pháp lý có ý nghĩa to lớn: Giúp doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, lợi nhuận đem lại cao. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương và đất nước.
	1 điểm







1 điểm

	Câu 3

	- Các bước lập kế hoạch kinh doanh mà vợ chồng anh H đã thực hiện gồm
+ Xác định ý tưởng kinh doanh: Vợ chồng anh H xác định ý tưởng là kinh doanh rau sạch
+ Phân tích các điều kiện kinh doanh: Vợ chồng anh H nhận thấy nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân tăng cao
+ Xác định chiến lược kinh doanh: Trong quá trình kinh doanh, vợ chồng anh H luôn thực hiện cma kết về chất lượng hành hóa. Chủ động xây dựng vùng nguyên liệu an toàn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
	1 điểm

	Câu 4

	- Doanh nghiệp X thực hiện tốt trách nhiệm kinh tế và nhân văn thể hiện ở các nội dung sau
+ Trách nhiệm kinh tế: Doanh nghiệp đã góp phần vào việc giải quyết việc làm cho người lao động, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại hiệu quả, tạo ra lợi nhuận
+ Trách nhiệm nhân văn: Doanh nghiệp luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tài trợ kinh phí cho đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ
- Việc cắt giảm lao động trong thời kỳ khó khăn không mâu thuẫn với việc thực hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp vì
[bookmark: _GoBack]+ Trong quá trình kinh doanh nếu doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tự khắc phục được thì doanh nghiệp có quyền tái cơ cấu để duy trì sự phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình này nếu những lao động không thể đáp ứng được yêu cầu thì công ty có quyền xem xét chấm dứt hoặc giãn việc. Khi chấm dứt hợp đồng với những người này công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các khoản bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, …đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động
	1 điểm








1 điểm












	                     	
